
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán ĐTB Tích 
hợp

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

tích hợp
1 107322 1 NGUYỄN ĐỨC ANH 07/12/2007 Nam 9A3 8 8.75 8 9.5 0 24.75 34.25

2 107398 4 NGUYỄN BẢO GIANG 27/04/2007 Nam 9A3 7 6.25 6.25 8.1 0 19.5 27.6

3 107414 5 GIANG THANH HẰNG 02/09/2007 Nữ 9A3 7.5 6.5 4.5 8.9 0 18.5 27.4

4 107428 6 LƯƠNG MỸ HOA 23/08/2007 Nữ 9A3 8.25 8.75 8.5 9.1 0 25.5 34.6

5 107507 9 ĐẶNG VIỆT LÂM 18/05/2007 Nam 9A3 4.75 8.75 8 9.3 0 21.5 30.8

6 107607 13
NGUYỄN QUANG 
NGUYỄN 21/01/2007 Nam 9A3 8 8.25 8.5 8.5 0 24.75 33.25

7 107676 16 TRẦN NHƯ PHÚC 08/09/2007 Nữ 9A3 2.75 8 1.5 6.4 0 12.25 18.65

8 107841 23 ĐỖ BÁCH TÙNG 04/11/2007 Nam 9A3 5.75 7.5 7.5 9.4 0 20.75 30.15

Tổng cộng có tất cả: 8 học sinh.
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